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2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 01, đường Đại Phúc 04, Phường Đại Phúc, Thành phố Bắc Ninh, Tỉnh Bắc Ninh, 
Việt Nam

15/07/20153. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI 
168

2300891713

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH KHAI THÁC CHẾ BIẾN 
KHOÁNG SẢN VÀ THƯƠNG MẠI 168
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 02413898789
Email:

Fax:
Website:
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STT Tên ngành Mã ngành

1. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

2. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810

3. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

4. Bán buôn kim loại và quặng kim loại 4662(Chính)

5. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

7. Bán buôn tổng hợp 4690

8. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

9. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

10. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

11. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

12. Xây dựng nhà các loại 4100

13. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ 4210

14. Phá dỡ 4311

15. Chuẩn bị mặt bằng 4312

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321

17. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không 
khí

4322

18. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

19. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

20. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác

4530

21. Đại lý, môi giới, đấu giá 4610

22. Bán buôn gạo 4631

23. Bán buôn thực phẩm 4632

24. Bán buôn đồ uống 4633

25. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

26. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

27. Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ 4789

28. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

29. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu

8299

30. Hoạt động tư vấn quản lý 7020

31. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120

32. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa 
được phân vào đâu

7490

33. Cho thuê xe có động cơ 7710
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1.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Nơi đăng ký hộ khẩu 
thường trú đối với 

cá nhân; địa chỉ trụ 
sở chính đối với tổ 

chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ(%) Số CMND (hoặc 
chứng thực cá 
nhân hợp pháp 
khác) đối với cá 

nhân; Mã số doanh 
nghiệp đối với 

doanh nghiệp; Số 
Quyết định thành 
lập đối với tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
VĂN PHÚ

Thôn Phong Nẫm , 
Xã Đông Phong, 
Huyện Yên Phong, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt 
Nam

300.000.000 30,00 125060990

2 NGUYỄN 
THANH 
TÙNG

353/1Bis Nguyễn 
Trọng Tuyển, Phường 
1, Quận Tân Bình, 
Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam

200.000.000 20,00 024985213

3 NGUYỄN 
THỊ THẬT

., Xã Vĩnh Hảo, 
Huyện Tuy Phong, 
Tỉnh Bình Thuận, 
Việt Nam

50.000.000 5,00 260965469

4 ĐỖ QUANG 
QUYẾT

Thôn Bảo Trưng, Xã 
Phú Đa, Huyện Vĩnh 
Tường, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

200.000.000 20,00 026082000460

5 ĐỖ VĂN 
TUYỂN

Thôn Mạn, Xã Tứ 
Dân, Huyện Khoái 
Châu , Tỉnh Hưng 
Yên, Việt Nam

250.000.000 25,00 145297009

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:

Ngày sinh: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy chứng thực cá nhân:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

NGUYỄN VĂN PHÚ Nam

22/10/1979 Kinh Việt Nam

125060990
24/02/2003 Công an Tỉnh Bắc Ninh

Thôn Phong Nẫm , Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

Chức danh: Giám đốc

Loại giấy chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân

Chỗ ở hiện tại:
Thôn Phong Nẫm , Xã Đông Phong, Huyện Yên Phong, Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam
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